
Học phần: Số TC: 2 Lớp:
1 Năm học: 2014_2015

Khoa quản lý:

STT Mã sinh viên Lớp
Điểm quá

trình
(DQT)

Điểm
THI

Điểm
TKHP

Điểm
hệ chữ Ghi chú

1 DH00301057 Hà Anh Dũng ĐH3C3 7.0 2.0 4.0 D
2 DC00201718 Lê Hoàng Duy ĐH3C3 6.3 0.0 2.5 F KP
3 DC00201759 Vũ Hải ĐH3C3 6.3 5.5 5.8 C
4 DH00301126 Nguyễn Văn Hùng ĐH3C3 6.3 7.0 6.7 C+
5 DC00201948 Nguyễn Xuân Huỳnh ĐH3C3 6.3 7.0 6.7 C+
6 DH00301043 Phạm Thị Thu Hương ĐH3C3 6.3 7.5 7.0 B
7 DC00202074 Lê Quang Minh ĐH3C3 5.0 0.0 2.0 F KP
8 DC00202169 Nguyễn Văn Phong ĐH3C3 4.7 7.0 6.1 C
9 DH00301125 Trương Minh Phúc ĐH3C3 5.0 6.0 5.6 C

10 DC00202234 Nguyễn Hữu Quyền ĐH3C3 4.7 5.0 4.9 D
11 DC00202322 Đinh Tiến Thành ĐH3C3 5.0 6.0 5.6 C
12 DC00202316 Hoàng Mạnh Thành ĐH3C3 5.0 7.0 6.2 C
13 DH00301093 Đỗ Thu Trang ĐH3C3 6.3 7.0 6.7 C+
14 DH00300787 Nguyễn Anh Tú ĐH3C3 6.3 5.0 5.5 C
15 DH00301015 Nguyễn Kiều Tùng ĐH3C3 0.0 0.0 0.0 F Cấm thi
16 DH00300712 Phan Đức Việt ĐH3C3 0.0 0.0 0.0 F Cấm thi

Số sinh viên dự thi:  12   ,   Số sinh viên vắng: 2 Số sinh viên cấm thi: 2
Số sinh viên phạm quy: 0
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